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B. Hệ sinh thái 

II. Trao đổi chất trong quần xã sinh vật

	Chuỗi thức ăn 
	Lưới thức ăn 
	Bậc dinh dưỡng 

	* Khái niệm: Một dãy gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau

* Phân loại: 2 loại

Bắt đầu = SVSX.

 Bắt đầu = SVPG.
	* Khái niệm:  Gồm các chuỗi thức ăn có những mắt xích chung.
	* Khái niệm: Các loài có cùng mức dinh dưỡng hợp thành 1 bậc dinh dưỡng.

* Phân loại:

 cấp 1: SVSX

 cấp 2: SVTT bậc 1.

 cấp 3: SVTT bậc 2 ....


III. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
1. Chu trình cacbon

- Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon điôxit (CO2), thông qua quang hợp.

- Cacbon quay trở lại khí quyển qua hô hấp của sv, phân giải của vsv, sx công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, núi lửa,…

2. Chu trình nitơ

- Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối amôn (NH4+)  và nitrat (NO3-) 
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- Con đường chuyển hóa nitơ:
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- Xác SV                               NH4+

-  NH4+                                    NO3

 
- NO3-( đất)                               N2(K.quyển)


N2 + H2                              NH3

IV. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái 

1. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái 

- Năng lượng được truyền một chiều từ bậc dinh dưỡng thấp đến bậc dinh dưỡng cao.

- Càng lên bậc dinh dưỡng cao thì năng lượng càng giảm do 1 phần bị thất thoát bởi: Hô hấp, chất thải, cành lá rụng…

2. Hiệu suất sinh thái

- Là tỉ lệ % chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng.

BÀI TẬP VÂN DỤNG

Câu 1:  Cho chuỗi thức ăn : Cây ngô → Sâu ăn lá ngô →  Nhái  → Rắn hổ mang →  Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, những mắt xích vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau, vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước là

A. Sâu ăn lá ngô, nhái, rắn hổ mang 

B. Cây ngô, sâu ăn lá ngô, nhái


C. Nhái , rắn hổ mang , diều hâu

D. Cây ngô, sâu ăn lá ngô, diều hâu
Câu 2: Một quần xã có các sinh vật sau: 

(1) Tảo lục đơn bào.    
(2) Cá rô.                    (3) Bèo hoa dâu.              (4) Tôm.

(5) Bèo Nhật Bản.           (6) Cá mè trắng.          (7) Rau muống.                  (8) Cá trắm cỏ. 

Trong các sinh vật trên, những sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 là: 

A. (1), (3), (5), (7).




B. (2), (4), (5), (6).       
C. (1), (2), (6), (8). 



D. (3), (4), (7), (8).
Câu 3: Giả sử một lưới thức ăn được mô tả như sau: Thỏ, chuột, châu chấu và chim sẻ đều ăn thực vật; châu chấu là thức ăn của chim sẻ; cáo ăn thỏ và chim sẻ; cú mèo ăn chuột. Phát biểu nào sau đây đúng về lưới thức ăn này? 

A. Cáo và cú mèo có ổ sinh thái về dinh dưỡng khác nhau. 

B. Có 5 loài cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2. 

C. Chuỗi thức ăn dài nhất gồm có 5 mắt xích.

 D. Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3. 
Câu 4 :Khi nói về chu trình cacbon, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Chu trình cacbonlà chu trình trao đổi cacbon chất trong tự nhiên. 

II. Cacbon đi vào chu trình cacbon dưới dạng cacbon điôxit (CO )2 

III. cacbon trao đổi trong quần xã thông qua chuỗi thức ăn. 

IV.  Không có hiện tượng cacbon lắng đọng trong chu trình cacbon. 

A. 3.

            B . 1. 


C . 4. 



           D . 2.
Câu 5: Để góp phần làm giảm hiệu ứng nhà kính, cần hạn chế sự gia tăng loại khí nào sau đây trong khí quyển? 

A. Khí nitơ. 

B. Khí heli. 


C. Khí cacbon điôxit. 

D. Khí neon.
Câu 6 : Khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Hiệu suất sinh thái ở mỗi bậc dinh dưỡng thường rất lớn. 

B. Sinh vật ở mắt xích càng xa sinh vật sản xuất thì sinh khối trung bình càng lớn. 

C. Năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường. 

D. Năng lượng chủ yếu mất đi qua bài tiết, một phần nhỏ mất đi do hô hấp.
Câu 7: Khi nói về chu trình sinh địa hoá nitơ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Động vật có xương sống có thể hấp thu nhiều nguồn nitơ như muối amôn ( NH4+ ), nitrat (NO3-)
B. Vi khuẩn phản nitrat hoá có thể phân hủy nitrat (NO3- ) thành nitơ phân tử (N2).

C. Một số loài vi khuẩn, vi khuẩn lam có khả năng cố định nitơ từ không khí.

D. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối, như muối amôn ( NH4+ ), nitrat (NO3− ).
Câu 8: Khi nói về hệ sinh thái trên cạn, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Thực vật đóng vai trò chủ yếu trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật. 

B. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là không đáng kể. 

C. Vật chất và năng lượng đều được trao đổi theo vòng tuần hoàn kín. 
D. Vi khuẩn là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.
Câu 9 : Trong các hệ sinh thái, khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề, trung bình năng lượng thất thoát tới 90%, trong đó có khoảng 70% năng lượng bị tiêu hao do

A. chất thải (phân động vật và chất bài tiết).

B. hoạt động hô hấp (năng lượng tạo nhiệt, vận động cơ thể,…). 

C. các bộ phận rơi rụng (rụng lá, rụng lông, lột xác ở động vật). 

D. hoạt động của nhóm sinh vật phân giải.

	Câu 10: Cho các phát biểu sau về sơ đồ lưới thức ăn ở hình bên:


I. Lưới thức ăn này có tối đa 4 bậc dinh dưỡng.


II. Đại bàng là loài khống chế số lượng cá thể của nhiều loài khác.


III. Có tối đa 3 loài sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.


IV. Chim gõ kiến là loài duy nhất khống chế số lượng xén tóc.


Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1.


B. 4.

C. 3.
                D. 2.
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HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHUẨN BỊ BÀI TIẾT SAU

I. Tìm các từ chìa khóa về các nội dung 

- Quần thể và các đặc trưng của quần thể 

- Quần xã

- Hệ sinh thái, trao đổi chất trong quần xã, chu trình sinh địa hóa và dòng năng lượng trong hệ sinh thái.

II. Trả lời các câu hỏi 
Câu 1. Nêu tên các đặc trưng của quần xã và cho ví dụ về lời ưu thế, loài đặc trưng.
Câu 2. Cho ví dụ về các mối quan hệ sinh thái trong quần xã 
Câu 3. Nêu tên các thành phần trong hệ sinh thái
Câu 4. Cho biết ứng dụng của hiện tượng khống sinh học trong nông nghiệp

Câu 5. Một quần xã sinh vật trên cạn được mô tả như sau: Các loài cây là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và một số loài động vật ăn rễ cây. Chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả. Chim sâu và chim ăn hạt đều là thức ăn của chim ăn thịt cỡ lớn. Động vật ăn rễ cây là thức ăn của rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. 

a. Viết sơ đồ 1 chuỗi thức ăn và 1 lưới thức ăn 

b. Cho biết tên  sinh vật  thuộc  các bậc dinh dưỡng 

- Cấp 1

- Cấp 3

c. Cho biết tên các sinh vật tiêu thụ

- Bậc 1

- Bậc 2
Câu 6. Giả sử năng lượng đồng hoá của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal.Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal. Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal. Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal. Tính hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp2 

Câu 7. 

	Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được ký hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất.

1. Cho biết số chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn.

2. Xác định các sinh vật tiêu thụ bậc 3

3. Xác định sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2. 
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Câu 8 . Nối các nội dung cột A và cột B cho phù hợp 

	Cột A
	Côt B

	1. Cacbon đi vào chu trình sinh địa hóa dưới dạng 
	a. Phản nitrat hóa 

	2. Cacbon đi vào chu trình sinh địa hóa thông qua quá trình 
	b. CO2

	3, Cacbon trao đổi chất trong quần xã qua 
	c. NH4+và NO3-

	4. Nồng độ CO2 tăng là một trong các nguyên gây lên hiện tượng 
	d. Nitrat hóa

	5. Thực vật hấp thụ nitơ ở dạng 
	e. chuỗi thức ăn 

	6. Quá trình chuyển hóa chất hữu cơ thành NH4+  được thực hiện bởi vi khuẩn
	f. Quang hợp 

	7. Quá trình chuyển hóa NH4+ thành NO3- được thực hiện bởi vi khuẩn
	g. Amon hóa

	8. Nitơ quay trở lại môi trường dưới dạng N2 do hoạt độngcủa vi khuẩn 
	h. hiệu ứng nhà kính


VK amon hoá





VK nitrat hoá





VK phản nitrat hoá


(VK kị khí)








VK cố định nito


Nitrogennaza








